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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA TRANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:      /QĐ-UBND
	Ba Trang, ngày      tháng 3 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _Hlk191916522]Phê duyệt kế hoạch và dự toán triển khai thực hiện hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thôn, xóm sanh - sạch- đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA TRANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
[bookmark: _Hlk191916404][bookmark: _Hlk191914424]Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII: số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 ban hành quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và số 01/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 sửa đổi, bổ của Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, sung Điều 6 định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh;
Căn cứ Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốcgia Xây dựng nông thôn mới năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025,
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 (Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh);
Xét đề nghị của công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã và công chức Văn phòng – Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai thực hiện mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp, an toàn”  Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025.
(Có kế hoạch kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã; Tài chính – Kế toán, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Trưởng thôn Kon Dóc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:
· Như điều 3;
· TT Đảng ủy xã; 
· TT HĐND xã;
· CT, PCT UBND xã;
· Mặt trận, các Hội đoàn thể xã;
· Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Phạm Văn Thích
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	UBND XÃ BA TRANG
BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





KẾ HOẠCH
V/v Thực hiện mô hình thôn, xóm “Sáng – Xanh - Xạch - Đẹp - An toàn” Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số  57/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của UBND xã)

PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I. Căn cứ pháp lý 
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về việc quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
[bookmark: _Hlk191914305]Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII: số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 ban hành quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và số 01/2024/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 sửa đổi, bổ của Quy định mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, sung Điều 6 định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh;
[bookmark: _Hlk191914340]Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốcgia Xây dựng nông thôn mới năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025,
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 (Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh);
Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng kế hoach thực hiện mô hình  thôn, xóm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn” Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 như sau:
II. Thực trạng các tuyến đường xanh sạch đẹp, an toàn trên địa bàn xã Ba Trang.
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn đã dần được kiên cố hóa; công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường làng, ngõ xóm được duy trì đảm bảo sạch sẽ. Các thôn trên địa bàn xã ngoài việc làm tốt vệ sinh môi trường, đã trông cây bóng mát, trồng bồn hoa, cây xanh tạo cảnh quan sáng - xanh – sạch – đẹp, an toàn. Một số thôn đã trồng cây xanh bóng mát trên các tuyến đường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và cây hoa trên các tuyến đường còn một số hạn chế: Các tuyến đường trồng cây xanh, cây bóng mát còn ít, chưa có các tuyến đường trồng hoa, một số tuyến đường làng, ngõ xóm chưa được vệ sinh thường xuyên.
PHẦN II
NỘI DUNG THỰC HIỆN
I. Mục tiêu, chỉ tiêu
1. Mục tiêu
Nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ và tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các loại hoa, cây cảnh, bóng mát trên các tuyến đường làm cảnh quan nông thôn; tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh – sạch – đẹp, an toàn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển.
Góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Trang năm 2025, đề xuất “giải pháp xây dựng “tuyến đường xanh – sạch – đẹp, an toàn” do nhân dân các thôn và tổ chức chính trị - xã hội trồng, chăm sóc và tự quản.
2. Chỉ tiêu
- 100% các thôn trên địa bàn xã tổ chức dọn vệ sinh môi trường định kỳ theo  tháng.
- Mỗi thôn nghiên cứu, chọn và thiết kế kiểu mẫu để xây dựng ít nhất một tuyến đường “Sáng - xanh – sạch – đẹp, an toàn”.
- Ngoài việc xây dựng con đường hoa thì các trường học, nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã, trụ sở làm việc của các đơn vị cần quan tâm hơn nữa trồng cây xanh bóng mát, trồng hoa, cây cảnh.
II. NỘI DUNG 
1. Tên Kế hoạch: Triển khai thực hiện mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn” (Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025)
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ba Trang
3. Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Ba  Trang.
4. Địa điểm thực hiện: Thôn Kon Dóc, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
5. Mục tiêu thực hiện
 Nhằm đảm bảo chiếu sáng cho người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an ninh cho địa phương, giảm các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã nói chung và địa bàn thôn Kon Dóc, xã Ba Trang.
6. Nội dung và quy mô thực hiện
- Xây dựng mới 50 Bộ đèn LED năng lượng mặt trời, gồm 1 đèn led 200W (kèm pin năng lượng mặt trời), đồng bộ tháo rời, chất liệu nhôm đúc+ kính, nhãn hiệu HD SOLAR, mới 100% ; 
- Thân đèn bằng trụ thép mạ kẽm đường kính D60x1.4 cao 5M so với mặt đất tự nhiên; 
- Đế liên kết bằng bảng mã bulong.
	7. Thời gian và địa điểm thực hiện.
7.1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 03/2025.
7.2. Địa điểm thực hiện: Tuyến đường BTXM thôn Kon Dóc, xã Ba Trang.
8. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện
8.1. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng).
8.2. Nguồn kinh phí: Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 (Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh);
9. Hình thức thực hiện: Ủy ban nhân dân xã mua sắm các vật tư, thiết bị điện, cây xanh và cùng nhân dân thôn Kon Dóc, xã Ba Trang thực hiện thi công.
PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính - Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường
- Tham mưu cho Đảng ủy – UBND xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại thôn Kon Dóc, xã Ba Trang.
- Hướng dẫn thôn Kon Dóc, xã Ba Trang về xây dựng các dự toán, thiết kế theo quy định. 
- Hướng dẫn thôn Kon Dóc về số lượng, quy cách, chất liệu, kích thước thùng đụng rác thải sinh hoạt để vận động các gia đình mua sắm.
- Phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường; hạn chế việc sử dụng rác thải nhựa bảo vệ môi trường sống ở thôn Kon Dóc.
2. Công chức Văn Hóa – Xã hội 
- Phối hợp với thôn Kon Dóc rà soát, xây dựng kế hoạch thay thế, bổ xung các biển pano, khẩu hiệu tuyên truyền từ khu vực nhà văn hóa đến các trục đường giao thông.
- Phối hợp với Đài truyền thanh xã thông tin, tuyên truyền kế hoạch xây dựng mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại thôn Kon Dóc.
- Thu thập hình ảnh minh chứng về các hoạt động xây dựng thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại thôn Kon Dóc.
3. Công an xã
- Phối hợp với thôn Kon Dóc rà soát các tụ điểm có nguy cơ phát sinh các tại tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT tại thôn trong thời gian triển khai xây dựng mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.
- Phối hợp với thôn Kon Dóc rà soát, thống kê các điểm bố trí các biển bảng hạn chế trọng tải tại các tuyến đường giao thông trong thôn, xóm. Tham mưu về kích thước, chiều cao, hình thức biển hạn chế trong tải để thôn Giá Vực thực hiện.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã 
- Đề nghị UBMTTQVN xã Ba Trang thành lập Ban điều hành mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại thôn Kon Dóc. Phân công nhiệm vụ các thành viên và hướng dẫn các nội dung hoạt động cho Ban điều hành.
- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) xã chỉ đạo các chi hội đoàn thể tại thôn Kon Dóc tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” để tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện.
6. Trưởng thôn 
- Triển khai Nghị quyết về xây dựng mô hình thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Thành lập Tiểu ban thực hiện mô hình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng các chi hội, đoàn thể đảm nhận.
- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và ra mắt Ban điều hành mô hình ở thôn, xóm.
- Phối hợp với Tổ công tác của UBND xã triển khai rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng thôn, xóm “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí trình UBND xã thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Trên đây là kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp, an toàn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025; 


















DỰ TOÁN
Hệ thống đường điện thắp sáng công cộng các tuyến đường thuộc mô hình xây dựng thôn, xóm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025
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	Danh mục thực hiện
	ĐVT
	Số
	Tổng cộng
	Ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	Nhà nước hỗ trợ 70%
	[bookmark: _Hlk191916128]Nhân dân
 đóng góp (30%)

	01
	Bộ đèn LED năng lượng mặt trời, gồm 1 đèn led 200W (kèm pin năng lượng mặt trời), đồng bộ tháo rời, chất liệu nhôm đúc+ kính, nhãn hiệu HD SOLAR, mới 100% ; Thân đèn bằng trụ thép mạ kẽm đường kính D60x1.4 cao 5M so với mặt đất tự nhiên; đế liên kết bằng bảng mã bulong
	Bộ
	50
	214.286.000
	150.000.000
	64.286.000

	Tổng cộng:
	 
	 
	214.286.000
	150.000.000
	64.286.000

	Bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn đồng



